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EPC · BỘ PHỤ TÙNG F - 23 CATALOGUE
BÌNH XĂNG HONDA GOLDWING 2023

Mã EPC EPCDOV0004431
Thương hiệu HONDA
Dòng xe GOLDWING
Năm SX 2023
Loại hệ thống FRAME
Danh mục CATALOGUE GOLDWING

(2023)
Số phụ tùng 38 chi tiết
Tổng giá trị 65,720,201đ

Quét xem sơ đồ online

SƠ ĐỒ EPC — CATALOGUE PHỤ TÙNG

BỘ PHỤ TÙNG F - 23
CATALOGUE BÌNH XĂNG
HONDA GOLDWING 2023
Sơ đồ EPC · CATALOGUE GOLDWING (2023) · Dùng cho
HONDA GOLDWING (2023)

Sơ đồ online:
https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-23-catalogue-binh-xa
ng-honda-goldwing-2023--EPCDOV0004431 — mở link hoặc
quét QR bên phải để xem sơ đồ tương tác, click từng phụ
tùng để có giá + tồn kho.

Thống kê nhanh

Tổng số phụ
tùng: 38 chi tiết

Có giá tham
khảo: 38/38

Tổng giá trị:
65,720,201đ

* Số lượng và giá tham khảo tại thời điểm cập nhật (06/08/2026). Giá
có thể thay đổi — vui lòng liên hệ để có giá thực tế.

Danh sách phụ tùng chi tiết (38 phụ tùng)

Các phụ tùng đơn lẻ thuộc sơ đồ EPC BỘ PHỤ TÙNG F - 23 CATALOGUE BÌNH XĂNG HONDA
GOLDWING 2023:

# Tên phụ tùng Mã SKU SL Giá lẻ

1 Lọc nhiên liệu 16010-MKC-A01 HONDA
GOLDWING

16010MKCA01 1 4,158,003đ

2 Bộ điều chỉnh bơm nhiên liệu 16015-MKC-A01
HONDA GOLDWING

16015MKCA01 1 1,926,087đ

3 Bộ bơm xăng 16700-MKC-A02 HONDA
GOLDWING

16700MKCA02 1 23,991,470đ

4 Ống nối nhiên liệu 16958-GJ6-000 HONDA CB
650

16958GJ6000 1 71,578đ

5 Ống nối bình xăng 17411-MKC-EC0 HONDA
GOLDWING

17411MKCEC0 1 105,741đ

6 Khay xăng tràn 17505-MKC-A00 HONDA
GOLDWING

17505MKCA00 1 1,254,235đ

7 Ống dẫn xăng 17506-MKC-A00 HONDA
GOLDWING

17506MKCA00 1 453,868đ
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# Tên phụ tùng Mã SKU SL Giá lẻ

8 Giá đỡ bình xăng trước 17507-MKC-A00
HONDA GOLDWING

17507MKCA00 1 465,255đ

9 Cao su dừng xăng 17509-MKC-A00 HONDA
GOLDWING

17509MKCA00 1 69,953đ

10 Thùng xăng 17510-MKC-A00 HONDA
GOLDWING

17510MKCA00 1 23,944,637đ

11 Cao su bình xăng 17515-GBB-000 HONDA
GOLDWING

17515GBB000 1 60,192đ

12 Tấm bình xăng 17515-GBL-760 HONDA
GOLDWING

17515GBL760 1 107,368đ

13 Giá đỡ bình xăng phía sau 17516-MKC-A00
HONDA GOLDWING

17516MKCA00 1 156,172đ

14 Kẹp 17517-MKC-A00 HONDA GOLDWING 17517MKCA00 1 129,239đ

15 Cao su bịt kín bình xăng 17526-KRJ-900
HONDA GOLDWING

17526KRJ900 1 131,770đ

16 Bộ ống dẫn xăng 17526-MKC-A01 HONDA
GOLDWING

17526MKCA01 1 3,484,523đ

17 Ống 17561-MKC-A00 HONDA GOLDWING 17561MKCA00 1 68,326đ

18 Packing cụm phao xăng 17574-MKC-A00
HONDA GOLDWING

17574MKCA00 1 751,565đ

19 Đệm trung tâm bình xăng 17614-MKC-A00
HONDA GOLDWING

17614MKCA00 1 322,100đ

20 Chụp bình xăng 17620-MEH-003 HONDA
GOLDWING

17620MEH003 1 756,444đ

21 Khóa bơm xăng 17719-HR3-A21 HONDA
GOLDWING

17719HR3A21 1 1,128,973đ

22 Kẹp dây ga 17938-SE0-941 HONDA CB 17938SE0941 1 61,306đ

23 Cao su két tản nhiệt 19051-KA3-830 HONDA
CB 1000, REBEL 1100, SH 350

19051KA3830 1 73,205đ

24 Bạc đệm két tản nhiệt 19052-MAC-680 HONDA
GOLDWING

19052MAC680 1 61,306đ

25 Cụm phao xăng 37800-MKC-A01 HONDA
GOLDWING

37800MKCA01 1 1,465,714đ

26 Gioăng cụm phao xăng 37801-GA7-700
HONDA AIR BLADE 110, CLICK 110, DREAM
110, FUTURE 125, SUPER DREAM, WAVE 110

37801GA7700 1 10,854đ

27 Bạc đệm chắn bùn sau 80108-KF9-900 HONDA
GOLDWING

80108KF9900 1 101,072đ

28 Vòng đệm 90136-428-870 HONDA DREAM 90136428870 1 30,705đ

29 Kẹp ống 12 90651-HN6-A51 HONDA
GOLDWING

90651HN6A51 1 61,819đ

30 Chốt cài cửa trượt bên trái 90652-HL4-A01
HONDA GOLDWING

90652HL4A01 1 49,471đ

31 Vòng kẹp ống 8.0 90652-KSJ-A21 HONDA MSX
125, SUPER CUB

90652KSJA21 1 47,223đ

32 Kẹp ống D15 90654-HL4-A01 HONDA
GOLDWING

90654HL4A01 1 76,460đ

33 Vít 6x10 93500-060-100A HONDA DREAM,
SUPER DREAM

93500060100A 1 10,854đ
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# Tên phụ tùng Mã SKU SL Giá lẻ

34 Đệm phẳng 6mm 94103-06000 HONDA
DREAM, FUTURE, PCX, WAVE

9410306000 1 10,854đ

35 Ống 95002-407-3008 HONDA GL1800 950024073008 1 10,854đ

36 Bu lông 6x16 96300-060-1600 HONDA
CBR1000RR

963000601600 1 33,010đ

37 Bu lông 6x25 96300-060-2500 HONDA GL1800 963000602500 1 30,772đ

38 Bu lông 6x32 96300-060-3200 HONDA GL1800 963000603200 1 47,223đ

* Danh sách được tạo tự động từ hệ thống DOV Panel — hiển thị tối đa 200 phụ tùng đầu tiên.

Tìm kiếm liên quan

Tất cả phụ tùng HONDA · Phụ tùng GOLDWING · Tất cả sơ đồ EPC

Hướng dẫn tra cứu

Cách sử dụng sơ đồ EPC:

1. Xác định vị trí phụ tùng cần thay trên xe.

2. Đối chiếu với ảnh sơ đồ EPC ở trên — mỗi phụ tùng có số thứ tự (STT).

3. Tra STT trong bảng bên trên để lấy Mã SKU chính xác.

4. Cung cấp mã SKU cho cửa hàng hoặc tra cứu online tại
https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-23-catalogue-binh-xang-honda-goldwing-2023--EPCDOV000
4431 để biết giá và nơi bán.
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Tài liệu này
Sơ đồ EPC: BỘ PHỤ TÙNG F - 23 CATALOGUE
BÌNH XĂNG HONDA GOLDWING 2023
(EPCDOV0004431)

Cập nhật lần cuối
06/08/2026

Dữ liệu sơ đồ EPC từ https://panel.dov.vn. Tài liệu tự sinh — không thay thế sơ đồ EPC chính thức từ
nhà sản xuất.
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